
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày         tháng 6 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá (Lần thứ 2) 

Gói thầu: Thuê dịch vụ thử nghiệm bên ngoài  

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu thuê 

dịch vụ thử nghiệm bên ngoài đối với một số chỉ tiêu xét nghiệm hiện không 

thực hiện được do thiếu hoá chất, vật tư hoặc nằm ngoài năng lực của đơn vị, 

phục vụ cho việc thực hiện thử nghiệm nước – thực phẩm và nhu cầu chỉ định 

dịch vụ xét nghiệm của Phòng khám đa khoa, dự kiến đến hết năm 2023.   

Kính mời Quý công ty đủ năng lực và kinh nghiệm có quan tâm vui lòng 

chào giá theo các nội dung sau: 

STT Tên hàng hoá 
Thông số kỹ 

thuật 
Đvt 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

I Xét nghiệm thực phẩm 

1 
Hàm lượng aflatoxin tổng (B1, 

B2, G1, G2) 

Các chỉ tiêu 

được chứng 

nhận phù hợp 

tiêu chuẩn 

ISO/IEC 

17025:2017 

 

Chỉ 

tiêu 
6   

2 Hàm lượng Ochratoxin A 
Chỉ 

tiêu 
8   

3 Hàm lượng aflatoxin M1 
Chỉ 

tiêu 
2   

4 Phosphat 
Chỉ 

tiêu 
7   

5 Pb 
Chỉ 

tiêu 
63   

6 Cd 
Chỉ 

tiêu 
60   

7 As 
Chỉ 

tiêu 
22   

8 L. Monocytogenes 
Chỉ 

tiêu 
27   

II Xét nghiệm Nước 

9 Cyanua (CN-) 
Các chỉ tiêu 

được chứng 

nhận phù hợp 

tiêu chuẩn 

ISO/IEC 

17025:2017 

Chỉ 

tiêu 
18   

10 Kim loại Bo 
Chỉ 

tiêu 
16   

11 Hoạt độ phóng xạ alpha 
Chỉ 

tiêu 
6   

12 Hoạt độ phóng xạ beta 
Chỉ 

tiêu 
6   
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STT Tên hàng hoá 
Thông số kỹ 

thuật 
Đvt 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

13 Legionella pneumophila 
Chỉ 

tiêu 
78   

III Xét nghiệm cận lâm sàng 

Kỹ thuật thực hiện trên máy Elisa 

14 
Định lượng Testosterol 

- Thực hiện nội 

kiểm trước khi 

phân tích mẫu. 

- Tham gia 

thực hiện ngoại 

kiểm. 

Hoặc: 

- Phòng xét 

nghiệm đã 

được đánh giá, 

công bố chất 

lượng từ mức 1 

trở lên theo quy 

định tại 

2429/QĐ-BYT 

hoặc đạt ISO 

15189 đối với 

các xét nghiệm 

thực hiện. 

Chỉ 

tiêu 
10   

15 
Định lượng Estradiol Chỉ 

tiêu 
18   

16 
Định lượng Progesterol Chỉ 

tiêu 
8   

17 
Định lượng Prolactin Chỉ 

tiêu 
15   

18 
Định lượng LH Chỉ 

tiêu 
18   

19 
Định lượng FSH  Chỉ 

tiêu 
18   

20 

Rubella virus IgG miễn dịch 

bán tự động 

Chỉ 

tiêu 
75   

21 

Rubella virus IgM miễn dịch 

bán tự động 

Chỉ 

tiêu 
15   

22 

CMV IgM miễn dịch bán tự 

động 

Chỉ 

tiêu 
13   

23 

CMV IgG miễn dịch bán tự 

động 

Chỉ 

tiêu 
13   

24 

Toxoplasma IgM miễn dịch 

bán tự động 

Chỉ 

tiêu 
4   

25 

Toxoplasma IgG miễn dịch 

bán tự động 

Chỉ 

tiêu 
4   

Kỹ thuật được đề nghị từ phòng khám 

26 

Định lượng CEA (Carcino 

Embryonic Antigen) 

- Thực hiện nội 

kiểm trước khi 

phân tích mẫu. 

- Tham gia 

thực hiện ngoại 

kiểm. 

Hoặc: 

Chỉ 

tiêu 
91   

27 

Định lượng Anti-Tg 

(Antibody- Thyroglobulin) 

Chỉ 

tiêu 
87   

28 

Định lượng AFP (Alpha 

Fetoproteine) 

Chỉ 

tiêu 
92   
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STT Tên hàng hoá 
Thông số kỹ 

thuật 
Đvt 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

29 Định lượng Cyfra 21- 1 - Phòng xét 

nghiệm đã 

được đánh giá, 

công bố chất 

lượng từ mức 1 

trở lên theo quy 

định tại 

2429/QĐ-BYT 

hoặc đạt ISO 

15189 đối với 

các xét nghiệm 

thực hiện. 

Chỉ 

tiêu 
89   

30 

Định lượng CA 72 - 4 (Cancer 

Antigen 72- 4) 

Chỉ 

tiêu 
86   

31 

Định lượng CA 19 - 9 

(Carbohydrate Antigen 19-9) 

Chỉ 

tiêu 
83   

32 

Định lượng PSA toàn phần 

(Total prostate-Specific 

Antigen) 

Chỉ 

tiêu 
41   

33 

Định lượng CA¹²⁵ (cancer 

antigen 125) 

Chỉ 

tiêu 
48   

34 

Định lượng CA 15 - 3 (Cancer 

Antigen 15- 3) 

Chỉ 

tiêu 
50   

35 Định lượng Folate Chỉ 

tiêu 
11   

36 Định lượng vitamin B12 Chỉ 

tiêu 
9   

37 Định lượng CRP Chỉ 

tiêu 
9   

38 

Định lượng RF ((Rheumatoid 

Factor) 

Chỉ 

tiêu 
9   

39 Định lượng HbA1c Chỉ 

tiêu 
90   

40 Định lượng sắt huyết thanh Chỉ 

tiêu 
120   

41 

Chlonorchis (Sán lá gan nhỏ) 

Ab miễn dịch bán tự động 

- Thực hiện nội 

kiểm trước khi 

phân tích mẫu. 

Chỉ 

tiêu 
13   

42 

Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab 

miễn dịch bán tự động 
- Thực hiện nội 

kiểm trước khi 

phân tích mẫu. 

- Tham gia 

thực hiện ngoại 

kiểm. 

Chỉ 

tiêu 
61   

43 

Strongyloides Stercoralis 

(Giun lươn) Ab miễn dịch bán 

tự động  

Chỉ 

tiêu 
55   

44 

Toxocara (Giun đũa chó, mèo) 

Ab miễn dịch bán tự động 

Chỉ 

tiêu 
90   
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STT Tên hàng hoá 
Thông số kỹ 

thuật 
Đvt 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

45 

Schistosoma (Sán máng) Ab 

miễn dịch bán tự động 

- Thực hiện nội 

kiểm trước khi 

phân tích mẫu. 

Chỉ 

tiêu 
1   

46 
HCV đo tải lượng Real- time 

PCR - Thực hiện nội 

kiểm trước khi 

phân tích mẫu. 

- Tham gia 

thực hiện ngoại 

kiểm. 

Chỉ 

tiêu 
1   

47 
HBV đo tải lượng Real- time 

PCR 

Chỉ 

tiêu 
189   

48 

HPV Real-time PCR/ HPV 

genotype Realtime PCR 

Chỉ 

tiêu 
86   

49 

Dengue virus NS1 Ag test 

nhanh 

- Thực hiện nội 

kiểm trước khi 

phân tích mẫu. 

Chỉ 

tiêu 
3   

Tổng cộng :…………………………. (Bằng chữ)  

Ghi chú:  

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày 

tháng chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày chào giá). Đơn giá 

hàng hóa bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại 

thuế và các chi phí liên quan. 

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá  

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Thuê dịch 

vụ thử nghiệm bên ngoài” gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà 

Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng. (Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408) 

Hạn chót nhận báo giá: 15 giờ 00 ngày 23 tháng 6 năm 2023 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị kinh doanh (danh sách đính kèm); 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC); 

- TCKT (tham gia xét chọn giá); 

- Lưu: VT, KHNV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Trúc Lâm 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI THÔNG BÁO 

(Kèm thông báo số         /TB-TTKSBT ngày      tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) 

STT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 
Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký 

Hải Đăng 

Lô E2b-3, Đường D6, Khu công 

nghệ cao, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

2 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 2 

(QUATEST 2) 

2 Ngô Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

3 

Trung Tâm Chất Lượng Nông 

Lâm Thủy Sản Vùng 2 (Nafiqad - 

Branch 2) 

167 - 175 Chương Dương, phường 

Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 

4 
Trung tâm Xét nghiệm Y khoa 

Medilab Đà Nẵng 

86 Hải phòng, Thạch Thang, Hải 

Châu, Tp Đà Nẵng 

Tổng cộng 05 đơn vị 
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